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Chương 1: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG
BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ 
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
    Môn học: Toán ; lớp: 9
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:
– Giải được phương trình tích có dạng (a1x + b1)(a2x + b2) = 0.
– Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.
2.Năng lực
[bookmark: _Hlk167987005]Năng lực chung: Năng lực tự chủ, tự học và năng lực giao tiếp, hợp tác: khi mỗi HS tự thực hiện các hoạt động Khám phá 1, 2, 3; hoạt động Thực hành 1, 2, 3, 4; sau đó thực hiện các hoạt động Vận dụng 1, 2 để trình bày kiến thức về cách giải phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Năng lực toán học: Tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3.Phẩm chất
– Trách nhiệm và chăm chỉ: HS có trách nhiệm trong hoạt động cá nhân tự giác thực hiện các bài tập thực hành 1, 2, 3, 4. Cá nhân chăm làm thực hiện các hoạt động, khám phá ra các nội dung mới cho bản thân.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, kế hoạch bài dạy (KHBD).
2 - HS : SGK, đồ dùng học tập. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG :  KHỞI ĐỘNG (5’)
a) Mục tiêu:
Giúp HS tiếp cận dạng phương trình tích, gợi sự tò mò về cách tính thời gian bay của quả bóng từ khi được đánh đến khi chạm đất, dẫn đến bài học về phương trình tích.
b) Nội dung: HS trả lời được cách tính thời gian bay của quả bóng từ khi được đánh đến khi chạm đất.
c) Sản phẩm: HS tính được thời gian bay của quả bóng từ khi được đánh đến khi chạm đất.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS đọc đề và thực hiện hoạt động Khởi động.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trả lời câu hỏi ở hoạt động Khởi động. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV huy động tinh thần xung phong của HS; gọi 1 HS trả lời tại chỗ, 1 HS nhận xét đáp án.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS.
2.HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (85’)
Hoạt động 2.1: Phương trình tích
Hoạt động 2.1.1: Khám Phá.
a) Mục tiêu:
HS giải được phương trình tích có dạng (a1x + b1)(a2x + b2) = 0.
b) Nội dung:
– Cá nhân HS quan sát và trả lời câu hỏi trong hoạt động Khám phá 1. 
– GV giới thiệu phương trình tích có dạng (a1x + b1)(a2x + b2) = 0.
– GV nêu cách giải phương trình tích.
c) Sản phẩm: 
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
– GV yêu cầu cá nhân HS quan sát và thực hiện hoạt động Khám phá 1. 
– GV yêu cầu HS đọc cách giải phương trình tích.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát và thực hiện hoạt động Khám phá 1: thay lần lượt hai giá trị của x vào phương trình (1) và thông báo kết quả.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
– Cá nhân HS trả lời tại chỗ câu hỏi trong hoạt động Khám phá 1. 
– Cá nhân HS trình bày cách giải phương trình tích.
* Kết luận, nhận định:
– GV đánh giá kết quả làm việc của HS qua hoạt động Khám phá 1 với đáp án đúng. Từ đó, GV rút ra cách giải dạng (a1x + b1)(a2x + b2) = 0.
– GV nhấn mạnh phần chú ý: Trong nhiều trường hợp, để giải một phương trình, ta biến đổi để đưa phương trình đó về dạng phương trình tích. 
– GV trình bày Ví dụ 1, 2 trong SGK.
Hoạt động 2.1.2: Thực hành
a) Mục tiêu:
Sử dụng được các phép biến đổi để đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích, giải được các phương trình trong các hoạt động Thực hành 1, 2.
b) Nội dung: 
– HS hoạt động cá nhân, thực hiện hoạt động Thực hành 1.
– HS trao đổi theo nhóm đôi, thực hiện hoạt động Thực hành 2. 
c) Sản phẩm: 
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện hoạt động Thực hành 1, yêu cầu HS thực hiện hoạt động Thực hành 2 theo nhóm đôi.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS thực hiện hoạt động Thực hành 1, mỗi nhóm đôi HS thực hiện hoạt động Thực hành 2.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Cá nhân HS lên bảng trình bày hoạt động Thực hành 1. Đại diện nhóm lần lượt lên bảng trình bày hoạt động Thực hành 2. HS khác nhận xét bài làm của bạn. 
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS qua hoạt động Thực hành 1, 2 với đáp án đúng.
– GV tóm tắt: Nếu phương trình đã cho không đưa về dạng phương trình tích thì ta cần sử dụng các phép biến đổi như đặt nhân tử chung, hằng đẳng thức để đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích. Sau đó giải từng phương trình rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng. 
Hoạt động 2.1.3: Vận dụng

a) Mục tiêu: HS biết vận dụng cách giải phương trình tích để tính thời gian bay của quả bóng từ khi được đánh đến khi chạm đất.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 1.
c) Sản phẩm:
 [image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu mỗi HS đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Mỗi HS thực hiện hoạt động Vận dụng 1: Tính thời gian bay của quả bóng từ khi được đánh đến khi chạm đất ta thực hiện giải phương trình tích t(20 – 5t) = 0.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Cá nhân HS xung phong trình bày trên bảng hoạt động Vận dụng 1.
* Kết luận, nhận định: GV đối chiếu kết quả hoạt động Vận dụng 1 của HS với đáp án đúng.
Hoạt động 2.2: Phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất
Hoạt động 2.2.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: HS chỉ ra được giá trị của x đã cho có là nghiệm của phương trình không? Xác định được dạng phương trình chứa ẩn ở mẫu và bước đầu tìm được điều kiện xác định của phân thức là điều kiện xác định của phương trình.
b) Nội dung: 
– Cá nhân HS đọc và thực hiện hoạt động Khám phá 2.
– GV hướng dẫn HS cách tìm điều kiện xác định của phương trình.
– GV hướng dẫn HS các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
c) Sản phẩm: 
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d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV cho cá nhân HS đọc và thực hiện hoạt động Khám phá 2. 
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
– HS quan sát đề bài và thực hiện hoạt động Khám phá 2. 
– HS đọc định nghĩa điều kiện xác định của phương trình.
– HS đọc phần nhận xét.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trả lời đáp án của hoạt động Khám phá 2. HS khác nhận xét chéo với nhau.
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đối chiếu kết quả hoạt động Khám phá 2 của HS với đáp án đúng.
– GV chốt lại: Đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, điều kiện của ẩn sao cho các phân thức chứa trong phương trình đều xác định gọi là điều kiện xác định của phương trình.
– GV rút ra nhận xét: 
a) Để tìm điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta đặt điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu thức chứa trong phương trình đều khác 0.
b) Những giá trị của ẩn không thoả mãn điều kiện xác định thì không thể là nghiệm của phương trình.
– GV trình bày Ví dụ 3.


Hoạt động 2.2.2: Thực hành
 a) Mục tiêu: Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu để thực hiện hoạt động Thực hành 3.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Thực hành 3.
c) Sản phẩm:
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện cá nhân hoạt động Thực hành 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Mỗi HS thực hiện tìm điều kiện xác định của phương trình là đặt điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu thức chứa trong phương trình đều khác 0.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Mỗi HS thực hiện hoạt động Thực hành 3. GV chiếu bài làm 2 HS. HS khác nhận xét. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trong hoạt động Thực hành 3 với đáp án đúng.
Hoạt động 2.3: Khám phá 
Hoạt động 2.3.1: Khám Phá 
a) Mục tiêu: Tìm được điều kiện xác định của phương trình đã cho. Chỉ ra được các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu từ hoạt động Khám phá 3.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Khám phá 3.
c) Sản phẩm:   Hoạt động Khám phá 3: 
a) x  –1 và x  2. 
b) Quy đồng mẫu hai vế của phương trình, rồi khử mẫu.
    Giải phương trình vừa nhận được.
c) x = –4 là nghiệm của phương trình đã cho.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thảo luận theo nhóm đôi hoạt động Khám phá 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc và thực hiện hoạt động Khám phá 3: Tìm điều kiện xác định của phương trình, tìm các phép biến đổi của phương trình, trả lời x = –4 là nghiệm của phương trình đã cho.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS đại diện nhóm đôi trả lời hoạt động Khám phá 3. Nhóm HS khác nhận xét kết quả.
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động. 
– GV chốt lại: Từ hoạt động Khám phá 3 ta thực hiện các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu như sau:
+ Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.
+ Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế của phương trình, rồi khử mẫu.
+ Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
+ Bước 4: Xét mỗi giá trị tìm được ở Bước 3, giá trị nào thoả mãn điều kiện xác định  thì đó là nghiệm của phương trình đã cho.
– GV trình bày Ví dụ 4.
Hoạt động 2.3.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Áp dụng các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu để giải được các phương trình trong hoạt động Thực hành 4.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Thực hành 4.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Thực hành 4: a) x = –7; b) x = 5. 
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện hoạt động Thực hành 4.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc và thực hiện hoạt động Thực hành 4: Dựa vào các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu giải các phương trình đã cho.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lần lượt lên bảng trình bày hoạt động 
Thực hành 4. HS khác nhận xét. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trong hoạt động Thực hành 4 với đáp án đúng.
3. HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP (25’)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2 , 3 (SGK – tr.9), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 1, 2 , 3 (SGK – tr.9).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Phương trình  có nghiệm là:
A.  và
B.  và 
C.  và 
D.  và 
Câu 2. Các nghiệm của phương trình 
A. 
B. 
C. 
D.  và 
Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình  là:
A. 
B. 
C.  và 
D. 
Câu 4. Phương trình  có nghiệm là:
A.  và 
B. 
C. 
D. 
Câu 5. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB?
A. 50 km			
B. 60 km		
C. 70 km			
D. 80 km
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1
a) 	
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
b) 
 và 
 và 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
c) 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy phương trình có nghiệm là  và 
d) 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và ; .
2
a) 
 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
b) 
 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
c) 
 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
d) 
 
 
 hoặc 
Vây nghiệm của phương trình là  và .
3
a) ; Điều kiện xác định 
 
 
 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là 
b) 
Điều kiện xác định:  và 
 
 
 
 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là 
c) ; Điều kiện xác định 
 
 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là 
d) ; Điều kiện xác định 
 
 
 
 (không thỏa mãn điều kiện)
Vậy phương trình vô nghiệm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
4. HOẠT ĐỘNG : VẬN DỤNG (15’)
     a)Mục tiêu: Vận dụng công thức tính thời gian và vận dụng các các bước giải phương trình
chứa ẩn ở mẫu để tính được tốc độ lượt đi của ô tô theo yêu cầu đề bài.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 2 theo nhóm.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Vận dụng 2: Tốc độ lượt đi của ô tô là 50 (km/h). 
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS chia lớp thành các nhóm đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện hoạt động nhóm Vận dụng 2: Tìm tốc độ lượt đi của ô tô.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Đại diện 1 nhóm HS lên bảng trình bày hoạt động Vận dụng 2. Các nhóm còn lại nhận xét và đánh giá.
* Kết luận, nhận định: GV đối chiếu kết quả của HS với đáp án đúng. GV đánh giá kết quả làm việc của HS qua hoạt động Vận dụng 2.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (Nhiệm vụ):(5’)
– Xem lại cách giải phương trình tích.
– Xem lại cách tìm điều kiện xác định của phương trình.
– Xem lại cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK.
– Chuẩn bị bài mới “Phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn”.
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Chương 1: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 
VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
    Môn học: Toán ; lớp: 9
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài này, HS có khả năng:
1. Về kiến thức: 
– Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Về năng lực: 
Năng lực chung: Năng lực tự chủ & tự học và năng lực giao tiếp & hợp tác: khi mỗi HS tự thực hiện các hoạt động Khởi động, hoạt động Khám phá 1, 2; hoạt động Thực hành 1, 2, 3, 4; sau đó tham gia thực hiện hoạt động Vận dụng theo nhóm để trình bày kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Năng lực toán học: Năng lực giải quyết vấn đề toán học và năng lực tư duy & lập luận toán học: vận dụng kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để tính được số em nhỏ và số trái hồng trong bài tập vận dụng. 
3. Về phẩm chất: 
 Trách nhiệm và chăm chỉ: HS có trách nhiệm trong hoạt động cá nhân tự giác thực hiện các bài tập hoạt động Thực hành 1, 2, 3, 4. Khi hoạt động nhóm vận dụng không đổ lỗi cho bạn, tự nhận sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân chăm làm thực hiện các hoạt động, hoạt động Khám phá ra các nội dung mới cho bản thân.
 Nhân ái: Cảm thông, độ lượng khi tham gia hoạt động bài tập hoạt động Thực hành, hoạt động nhóm vận dụng gặp bạn chưa hiểu vấn đề về biểu diễn các nghiệm của phương trình trên mặt phẳng toạ độ, cách tìm cặp nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn thì phải giải thích, hướng dẫn lại nhiều lần.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: SGK, SGV, KHBD.
2. Đối với học sinh: SGK, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG :  KHỞI ĐỘNG (5’)
a) Mục tiêu: Giúp HS tiếp cận với dạng phương trình bậc nhất hai ẩn, gợi sự tò mò về cách tính số em nhỏ và số trái hồng từ phương trình bậc nhất hai ẩn lập được.
b) Nội dung: HS trả lời cách tính số em nhỏ và số trái hồng theo yêu cầu đề bài.
c) Sản phẩm: HS tính được 11 em nhỏ, 60 trái hồng.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề và quan sát bài toán cổ trong hoạt động Khởi động.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện trả lời câu hỏi hoạt động Khởi động: Tính số em nhỏ và số trái hồng dựa vào cách gọi ẩn và lập phương trình theo yêu cầu của đề bài.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi 1 HS lên bảng làm bài, 1 HS nhận xét đáp án.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS với đáp án đúng.
2.HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (85’)
Hoạt động 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
Hoạt động 1.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: HS chỉ ra được dạng phương trình bậc nhất hai ẩn x và y. Xác định được các hệ số của phương trình. Biết tìm được cặp số đã cho có là nghiệm của phương trình không? Biểu diễn được các nghiệm của phương trình trên mặt phẳng toạ độ Oxy.
b) Nội dung: 
 Cá nhân HS quan sát và trả lời câu hỏi trong hoạt động Khám phá 1. 
 GV giới thiệu phương trình (1) là phương trình bậc nhất hai ẩn x và y.
 GV giới thiệu dạng tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn x và y.
 GV hướng dẫn HS cách tìm cặp nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
 GV trình bày Ví dụ 1, 2, 3.
c) Sản phẩm: 
Hoạt động Khám phá 1: 

a) y = (x  32)  9y = 5(x  32)  5x  9y = 160  x  1,8y = 32. 
b) 20 oC tương ứng với 68 oF. 
c) 98,6 oF tương ứng với 37 oC.
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu cá nhân HS quan sát và thực hiện hoạt động Khám phá 1. 
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát và thực hiện hoạt động Khám phá 1.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Cá nhân HS trả lời tại chỗ câu hỏi trong hoạt động Khám phá 1. 
* Kết luận, nhận định:
 GV đánh giá kết quả làm việc của HS qua hoạt động Khám phá 1 với đáp án đúng. Từ đó GV rút ra dạng tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn x và y có dạng ax + by = 0, trong đó a, b, c là các số đã biết (gọi là hệ số), a và b không đồng thời bằng 0.
 GV nhấn mạnh cách tìm nghiệm của phương trình: Nếu giá trị của vế trái tại x = x0 và 
y = y0 bằng vế phải thì cặp số (x0; y0) được gọi là một nghiệm của phương trình.
 GV chốt lại: Giải phương trình là tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó.
 GV nhấn mạnh phần chú ý: 
a) Mỗi nghiệm (x0; y0) của phương trình ax + by = c được biểu diễn bởi điểm có toạ độ (x0; y0) trên mặt phẳng toạ độ Oxy.
b) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn luôn có vô số nghiệm. Tất cả các nghiệm của nó được biểu diễn bởi một đường thẳng.
 GV trình bày Ví dụ 1, 2, 3.
Hoạt động 1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Biết xác định được hệ số a, b, c của phương trình bậc nhất hai ẩn. Chỉ ra được các cặp số đã cho có là nghiệm của phương trình không? Biết biểu diễn nghiệm của phương trình đã cho trên mặt phẳng toạ độ Oxy.
b) Nội dung: 
– HS hoạt động cá nhân, thực hiện hoạt động Thực hành 1.
– HS thực hiện hoạt động Thực hành 2 theo nhóm đôi. 
c) Sản phẩm:
Hoạt động Thực hành 1:
	a) a = 1, b = 5, c = –4.
	
b) a = , b = 1, c = 0.

	
c) a = 0, b = –, c = 6.
	d) a = 2, b = 0, c = –1,5.


Hoạt động Thực hành 2:
	a) Cặp số (1; 2) không là nghiệm của phương trình đã cho vì 3 . 1 + 2 . 2 = 7  4. Cặp số (2; –1) là nghiệm của phương trình đã cho vì 3 . 2 + 2 . (–1) = 4.
b) y0 = –4.

c) Hai nghiệm của phương trình đã cho là (0; 2); 
(1; ).

d) Viết lại phương trình thành y = –x + 2.

Từ đó, tất cả các nghiệm của phương trình đã cho được biểu diễn bởi đường thẳng d: y = –x + 2 (Hình 1).
	[image: ]
Hình 1.



d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện hoạt động Thực hành 1, thực hiện hoạt động Thực hành 2 theo nhóm đôi.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
– Cá nhân HS thực hiện hoạt động Thực hành 1: Xác định hệ số a, b, c của mỗi phương trình. 
– HS thực hiện hoạt động Thực hành 2 theo nhóm đôi.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
– Cá nhân HS lên bảng trình bày hoạt động Thực hành 1. 
– Đại diện HS trong nhóm lần lượt lên bảng trình bày hoạt động Thực hành 2. Các nhóm khác nhận xét bài làm của bạn. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS qua hoạt động Thực hành 1, 2 với đáp án đúng.
Hoạt động 2:  Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 
Hoạt động 2.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS lập được hai phương trình bậc nhất hai ẩn dựa vào dữ kiện đề bài 
và sử dụng công thức tính quãng đường đã học, từ đó HS hình thành được dạng hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. 
b) Nội dung: 
– Cá nhân HS đọc và thực hiện hoạt động Khám phá 2.
– GV giới thiệu định nghĩa hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
c) Sản phẩm: 
Hoạt động Khám phá 2: a) x – y = 15; b) 2x + 2y = 210; 
c) Có. Khẳng định của bạn An là đúng.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV cho cá nhân HS đọc và thực hiện hoạt động Khám phá 2. 
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
– HS quan sát đề bài và thực hiện hoạt động Khám phá 2.
– HS đọc định nghĩa hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn x, y.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trả lời đáp án của hoạt động Khám phá 2. HS khác nhận xét chéo với nhau.
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đối chiếu kết quả hoạt động Khám phá 2 của HS với đáp án đúng.
– GV chốt lại vấn đề.
– GV trình bày Ví dụ 4, 5. 
Hoạt động 2.2: Hoạt động Thực hành
a) Mục tiêu: Xác định được hệ phương trình đã cho là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Chỉ ra được cặp số đã cho là nghiệm hay không là nghiệm của hệ phương trình.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Thực hành 3, 4.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Thực hành 3: 
a) Là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
c) Không là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn vì a = b = 0.
Hoạt động Thực hành 4: 
Cặp số (0; 2) không là nghiệm của hệ phương trình.
Cặp số (–5; 3) là nghiệm của hệ phương trình.
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện cá nhân hoạt động Thực hành 3, 4.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát đề bài và thực hiện hoạt động 
Thực hành 3, 4.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Mỗi HS thực hiện hoạt động Thực hành 3, 4. HS khác nhận xét. 
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trong hoạt động Thực hành 3, 4 với đáp án đúng.
– GV nhấn mạnh: Để hệ phương trình đã cho là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì a và b không đồng thời bằng 0, a và b không đồng thời bằng 0.
3. HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP (25’)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1; 2; 3; 4 (SGK – tr.14), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 1; 2; 3; 4 (SGK – tr.14).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Dạng tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn là:
A. .
B. .
C. . 
D. .
Câu 2. Cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 3. Hệ số  của phương trình  là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai đường thẳng có dạng:  và . Hãy tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng này?
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 5. Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. .
B. .
C. .
D. .
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	A
	C
	D
	B


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1. 
a)  là phương trình bậc nhất hai ẩn với 
b)  không là phương trình bậc nhất hai ẩn vì 
c)  là phương trình bậc nhất hai ẩn với 
d)  là phương trình bậc nhất hai ẩn với 
2. 
a) Cặp số  là nghiệm của phương trình  vì 
Cặp số  là nghiệm của phương trình  vì 
Cặp số  không là nghiệm của phương trình  vì 
b) Cặp số  là nghiệm của phương trình  vì 
Cặp số  không là nghiệm của phương trình  vì 
Cặp số  khong là nghiệm của phương trình  vì .
3. 
a)  hay 
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b)  hay 
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c)  hay 
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d)  hay 
[image: A graph of a function

Description automatically generated]
4. 
a) Cặp số  không là nghiệm của hệ phương trình vì 
b) Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình vì 
c) Cặp số  không là nghiệm của hệ phương trình
 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
4. HOẠT ĐỘNG : VẬN DỤNG (15’)
a) Mục tiêu: HS lập được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn dựa vào dữ kiện của đề bài cho.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động nhóm vận dụng: tìm hệ hai phương trình 
bậc nhất hai ẩn.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Vận dụng: 

Nếu gọi x là số em nhỏ, y là số quả hồng. Ta được hệ phương trình: .
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS chia lớp thành các nhóm đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện hoạt động Vận dụng theo nhóm. 
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Đại diện hai nhóm HS lên bảng trình bày 
hoạt động Vận dụng. Hai nhóm còn lại nhận xét và đánh giá.
* Kết luận, nhận định: GV đối chiếu kết quả của HS với đáp án đúng. GV đánh giá kết quả làm việc của HS.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (Nhiệm vụ):(5’)
– Xem lại khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Xem lại cách tìm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. 
– Cách biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ Oxy.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK.
– Chuẩn bị bài mới “Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn’’.
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Chương 1: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG
BÀI 3: GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
    Môn học: Toán ; lớp: 9
Thời gian thực hiện: (5 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
Học xong bài này, HS có khả năng:
1. Về kiến thức: 
– Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Tìm được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Về năng lực: 
Năng lực chung: Năng lực tự chủ & tự học và năng lực giao tiếp & hợp tác: khi mỗi HS tự thực hiện các hoạt động Khám phá 1, 2, 3; hoạt động Thực hành 1, 2, 3, 4, 5; sau đó tham gia hoạt động Vận dụng 1, 2 để trình bày kiến thức giải hệ phương trình thông qua xác định a, b của đồ thị hàm số y = ax + b và giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình để tính được giá tiền 1 kg mỗi loại của thịt lợn và thịt bò.
Năng lực toán học: Năng lực giải quyết vấn đề toán học và năng lực tư duy & lập luận toán học: vận dụng kiến thức về các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình để thực hiện được hoạt động Vận dụng 2.
3. Về phẩm chất: 
– Trách nhiệm và chăm chỉ: HS có trách nhiệm trong hoạt động cá nhân tự giác thực hiện các hoạt động Thực hành 1, 2, 3, 4, 5. Cá nhân chăm làm thực hiện các hoạt động, khám phá ra các nội dung mới cho bản thân.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: SGK, SGV, KHBD.
2. Đối với học sinh: SGK, đồ dùng học tập. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG  :  KHỞI ĐỘNG (10’)
a) Mục tiêu: Giúp HS tiếp cận được cách lập hai phương trình bậc nhất hai ẩn, gợi sự tò mò về cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Nội dung: HS trả lời được cách tính giá tiền 1 kg mỗi loại thịt lợn và thịt bò. 
c) Sản phẩm: HS tính được giá tiền 1kg mỗi loại thịt bò và thịt lợn bằng cách lập hai phương trình bậc nhất hai ẩn và thực hiện giải.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề và quan sát hoạt động Khởi động.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện trả lời câu hỏi hoạt động Khởi động: trả lời cách tính giá tiền 1 kg mỗi loại thịt lợn và thịt bò. 
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV huy động tinh thần xung phong của HS gọi 1 HS trả lời tại chỗ, 1 HS nhận xét đáp án.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS.
2.HOẠT ĐỘNG  : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (115’)
1. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Hoạt động 1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
b) Nội dung: 
– Cá nhân HS quan sát và trả lời câu hỏi trong hoạt động Khám phá 1. 
– GV giới thiệu các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
– Thực hiện Ví dụ 1, 2.
c) Sản phẩm: 
Hoạt động Khám phá 1: 
– Từ phương trình (1), ta có x = 1 + 2y. (3)
– Thay x = 1 + 2y vào phương trình (2), ta được –2(1 + 2y) + 3y = –1.
– Giải phương trình này, ta được y = –1.
Thay y = –1 vào phương trình (3), ta được x = –1.
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (–1; –1).
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
– GV yêu cầu cá nhân HS quan sát và thực hiện hoạt động Khám phá 1. 
– GV yêu cầu HS đọc các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát và thực hiện hoạt động Khám phá 1.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
– Cá nhân HS thực hiện câu hỏi trong hoạt động Khám phá 1. 
– Cá nhân HS trình bày cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
* Kết luận, nhận định:
– GV đánh giá kết quả làm việc của HS qua hoạt động Khám phá 1 với đáp án đúng. Từ đó, rút ra các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. GV hướng dẫn HS 2 cách trình bày khi giải hệ phương trình. 
– GV trình bày Ví dụ 1, 2.
Hoạt động 1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Sử dụng được các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp thế để hoàn thành hoạt động Thực hành 1.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân thực hiện hoạt động Thực hành 1.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Thực hành 1:

a) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất: (1; –). 
b) Hệ phương trình vô nghiệm.
c) Hệ phương trình có vô số nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động Thực hành 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện hoạt động Thực hành 1.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày hoạt động Thực hành 1. HS khác nhận xét bài làm của bạn. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS qua hoạt động Thực hành 1.

2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Hoạt động 2.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Khám phá 2.
c) Sản phẩm: 
Hoạt động Khám phá 2:
a) Nghiệm của hai hệ giống nhau.
b) Kết quả nhận được giống với hệ phương trình (I).
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV cho cá nhân HS đọc và thực hiện hoạt động Khám phá 2. 
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: 
– HS quan sát đề bài và thực hiện hoạt động Khám phá 2: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và rút ra kết quả nhận được.
– HS đọc các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
– HS thực hiện Ví dụ 3.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện cá nhân hoạt động Khám phá 2. HS khác nhận xét với nhau.
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đối chiếu kết quả hoạt động Khám phá 2 của HS với đáp án đúng.
– GV chốt lại các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
– GV trình bày Ví dụ 3. 
Hoạt động 2.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Áp dụng các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số để thực hiện hoạt động Thực hành 2.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Thực hành 2.
c) Sản phẩm:
– Hoạt động Thực hành 2: 
a) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (–2; 2).

b) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (; 1).
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện hoạt động 
Thực hành 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện hoạt động Thực hành.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Mỗi HS thực hiện hoạt động Thực hành 2, GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện. HS khác nhận xét. 
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS qua hoạt động Thực hành 2 với đáp án đúng.
– GV lưu ý: Khi hệ phương trình đã cho mà hệ số của các ẩn không bằng nhau hoặc không đối nhau thì ta phải nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp sao cho các 
hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau, sau đó mới thực hiện giải.

3. Tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ần bằng máy tính cầm tay
Hoạt động 3.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Tìm được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện bấm máy Ví du 4.
c) Sản phẩm: HS tìm được nghiệm của phương trình ở Ví dụ 4 thông qua máy tính 
cầm tay.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thảo luận theo cặp đôi Ví dụ 4.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc và thực hiện Ví dụ 4: Tìm nghiệm của hệ phương trình bằng máy tính cầm tay.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS đại diện cặp đôi thực hiện Ví dụ 4. 
Nhóm HS khác nhận xét kết quả.
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động. 
– GV chốt lại cách bấm máy tìm nghiệm của hệ phương trình bằng máy tính cầm tay.
– GV trình bày Ví dụ 4.
Hoạt động 3.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Áp dụng các bước bấm máy tính giải hệ phương trình để tìm nghiệm của hệ đã cho trong hoạt động Thực hành 3.
b) Nội dung:  HS thực hiện hoạt động Thực hành 3.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Thực hành 3:


a) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (; –).
b) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (1; 3).
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động Thực hành 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc và thực hiện cá nhân hoạt động Thực hành 3.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Một HS trả lời đáp án. HS khác nhận xét. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trong Thực hành 3 với 
đáp án đúng.

4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Hoạt động 4.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. 
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Khám phá 3 theo nhóm đôi.
c) Sản phẩm: 

– Hoạt động Khám phá 3: a) ;   b) Lớp 9A có 40 HS, lớp 9B có 42 HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV cho cá nhân HS đọc và thực hiện hoạt động Khám phá 3 theo nhóm đôi. 
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
– HS quan sát đề bài và thực hiện hoạt động Khám phá 3. 
– HS đọc các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
– HS thực hiện Ví dụ 5, 6 theo sự hướng dẫn của GV.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện cặp đôi hoạt động Khám phá 3. HS khác nhận xét với nhau.
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đối chiếu kết quả hoạt động Khám phá 3 của HS với đáp án đúng.
– GV chốt lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
– GV trình bày Ví dụ 5, 6. 
Hoạt động 4.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Áp dụng các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn để thực hiện Thực hành 4, 5.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Thực hành 4, 5.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Thực hành 4: Chiều dài của mảnh vườn là 18 m.
Chiều rộng của mảnh vườn là 14 m.
Hoạt động Thực hành 5: 2NO + O2 → 2NO2.
d) Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện hoạt động 
Thực hành 4, 5.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện hoạt động Thực hành 4, 5.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
– Mỗi HS thực hiện Thực hành 4, 5. GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện. HS khác nhận xét. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS trong Thực hành 4, 5 với đáp án đúng.
3. HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP (55’)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1; 2; 3 (SGK – tr.21), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 1; 2; 3 (SGK – tr.21).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Cho hệ phương trình . Thực hiện cộng từng vế của phương trình thứ nhất với phương trình thứ hai ta được hệ mới là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2. Cho hệ phương trình , thực hiện cộng các vế của phương trình thứ nhất với phương trình thứ hai ta được hệ mới là:
A. 
[bookmark: _Hlk160809216]B. 
C. 
D. 
Câu 3. Biến đổi hệ phương trình  thành hệ mới  là đã thực hiện phép biến đổi nào sau đây?
A. Nhân hai vế phương trình thứ nhất với 2.
B. Nhân vế phải phương trình thứ nhất với 2.
C. Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2.
D. Nhân vế trái phương trình thứ hai với 2.
Câu 4. Nghiệm của hệ phương trình 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 5. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 400km đi ngược chiều và gặp nhau sau 5 giờ. Nếu vận tốc của mỗi xe không thay đổi nhưng xe đi chậm xuất phát trước xe kia 40 phút thì hai xe gặp nhau sau 5 giờ 22 phút kể từ lúc xe chậm khởi hành. Tính vận tốc mỗi xe.
A. Vận tốc xe nhanh: 44 km/h; Vận tốc xe chậm: 36 km/h.
B. Vận tốc xe nhanh: 45 km/h; Vận tốc xe chậm: 36 km/h.
C. Vận tốc xe nhanh: 54 km/h; Vận tốc xe chậm: 46 km/h.
D. Vận tốc xe nhanh: 40 km/h; Vận tốc xe chậm: 30 km/h.
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1.
a) 
Cộng từng vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
b) 
Nhân hai vế phương trình thứ nhất với 3, ta được: 
Trừ từng vế hai phương trình trên ta được: 
Thay  vào phương trình , ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm 
c) 
Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được: 
Trừ từng vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình , ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
d) 
 
 
Vậy nghiêm của hệ phương trình là 
2. 
a)  
Nhân cả hai vế của phương trình thứ hai với 3, ta được: 
Trừ từng vế của hai phương trình trên ta được:  (vô lí)
Vậy hệ phương trình vô nghiệm.
b) 
Cộng từng vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
c) 
Nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với  ta được: 
Cộng hai vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được: 
hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
d) 
Đặt:  và 
Hệ phương trình trở thành: 
Nhân cả hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được: 
Trừ từng vế của hai phương trình trên ta được: 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Trả lại biến ban đầu, ta được: 
Cộng hai vế của phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ của phương trình là 
3. 
a) Thay tọa độ hai điểm  và  vào , ta có hệ phương trình 
Giải hệ phương trình:
Trừ từng vế của hai phương trình, ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hàm số có dạng 
b) Thay tọa độ điểm  và  vào , ta có hệ phương trình 
Giải hệ phương trình:
Trừ từng vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được  hay 
Vậy hàm số có dạng 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
4. HOẠT ĐỘNG : VẬN DỤNG (25’)
Hoạt động 4.1: Vận dụng 1
a) Mục tiêu: Biết thay hai toạ độ điểm đã cho vào đồ thị hàm số y = ax + b và vận dụng các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số để tìm a, b.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 1 theo nhóm.
c) Sản phẩm:


Hoạt động Vận dụng 1: a = ; b = .
  d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS chia lớp thành các nhóm đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện hoạt động Vận dụng 1 theo nhóm.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Đại diện 1 nhóm HS lên bảng trình bày hoạt động Vận dụng 1. Các nhóm nhận xét chéo với nhau và đánh giá.
* Kết luận, nhận định: GV đối chiếu kết quả của HS với đáp án đúng. GV đánh giá kết quả làm việc của HS qua hoạt động Vận dụng 1.
Hoạt động 4.2: Vận dụng 2 
a) Mục tiêu: Vận dụng các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. 
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 2 theo nhóm.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Vận dụng 2:
Vậy giá tiền 1 kg thịt lợn là 150000 đồng, giá tiền 1 kg thịt bò là 260000 đồng.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS chia lớp thành 4 nhóm đọc và thực hiện hoạt động Vận dụng 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện hoạt động Vận dụng 2. 
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Đại diện 4 nhóm HS lên bảng trình bày hoạt động Vận dụng 2. Các nhóm nhận xét chéo với nhau và đánh giá.
* Kết luận, nhận định: GV đối chiếu kết quả của HS với đáp án đúng. GV đánh giá kết quả làm việc của HS qua vận dụng 2.
-Kiểm tra TX1( 15’)
	Thời gian
(Tuần)
	Hình thức Kiểm tra 
	Kiểm tra
	Ma trận
	Nội dung
	Thang điểm

	

Tuần 6
Bài 3
(C 1)
	Viết 
	
Thường xuyên 1
(Số và đại sô)
	Nhận biết
	-PT và HPT bậc nhất hai ẩn; PT tích và PT chứa ẩn ở mẫu nghiệm của hệ hai PT bậc nhất hai ẩn
	4
(TN3;TL1)

	
	
	
	Thông hiểu

	- Giải được PT tích có dạng: (a1x+b1)(a2x+b2)=0
- Tìm ĐKXĐ của Pt chứa ẩn ở mẫu
	3
(TL3)

	
	
	
	Vận dụng
	-Giải được hệ hai PT bậc nhất hai ẩn.
	2
(TL2)

	
	
	
	Vận dụng cao
	Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn liền với hệ hai PT bậc nhất hai ẩn.
	1
(TL1)


Đề KT (kèm theo )

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (Nhiệm vụ):(5’)
– Xem lại các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
– Xem lại cách tìm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
– Xem lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trong SGK.
– Chuẩn bị tiết sau “Bài tập cuối chương 1”.










	Ngày 24 tháng  9  Năm 2025

	[bookmark: _GoBack]Họ và tên giáo viên: Lê Văn Lưu
Tổ chuyên môn: Toán-KHTN-Tin-CN


        
Chương 1: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG
BÀI TẬP  CUỐI CHƯƠNG 1
    Môn học: Toán ; lớp: 9
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
Học xong bài này, HS có khả năng:
1. Về kiến thức: 
– Giải được phương trình tích và phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.
– Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Tìm được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Về năng lực:
Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học và Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khi mỗi HS tự thực hiện các bài tập trắc nghiệm, tự luận, sau đó tham gia hoạt động nhóm để trình bày kiến thức đúng nhất về giải phương trình và giải hệ phương trình.
Năng lực toán học: Năng lực giải quyết vấn đề toán học và năng lực tư duy lập luận toán học: Vận dụng kiến thức về các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình để giải quyết các bài toán thực tế và các bài toán liên quan đến cân bằng phương trình hoá học.
3. Về phẩm chất: 
– Trách nhiệm: HS có trách nhiệm trong hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi trong phần trắc nghiệm, hoạt động nhóm thông qua các bài luyện tập, vận dụng.
– Chăm chỉ: HS chăm học, chăm làm tích cực thực hiện trong các câu hỏi trắc nghiệm, 
bài tập tự luận và vận dụng.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: SGK, SGV, KHBD.
2. Đối với học sinh: SGK, đồ dùng học tập. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG : THỰC HÀNH (45’)
Hoạt động 1: Câu hỏi trắc nghiệm
a) Mục tiêu: HS chỉ ra được phương trình bậc nhất hai ẩn, tìm được nghiệm của 
phương trình tích và phương trình chứa ẩn ở mẫu, xác định được đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình đã cho, chỉ ra được cặp nghiệm đã cho có là nghiệm của hệ phương trình hay không để thực hiện các bài tập trắc nghiệm. 
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Chọn phương án đúng nhất. 
c) Sản phẩm: Đáp án 06 câu hỏi trắc nghiệm
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	C
	C
	A
	D
	D
	C



d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu (mỗi) HS đọc và thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Trả lời đúng 06 câu hỏi: Tìm phương trình có dạng phương trình bậc nhất hai ẩn, tìm các nghiệm của phương trình tích và phương trình
chứa ẩn ở mẫu, tìm điều kiện xác định của phương trình, tìm đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình đã cho, chỉ ra được cặp nghiệm đã cho có là nghiệm của hệ phương trình đã cho không?
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời lời 06 câu hỏi. HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS với đáp án đúng và chốt lại vấn đề.
Hoạt động 2: Bài tập tự luận
a) Mục tiêu: Áp dụng được kiến thức về các bước giải phương trình tích, giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số, các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình để hoàn thành bài tập tự luận. 
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện bài tập 7, 8, 9, 10, 15. 
c) Sản phẩm: 
Bài 7.
	
a) ;
	
b) ;

	
c) ;
	d) Hệ phương trình có vô số nghiệm.


Bài 8.
	

a) x = – hoặc x = ; 
	b) x = –10 hoặc x = –2;

	c) x = 5 hoặc x = –2;
	
d) x =  hoặc x = 6.


Bài 9.
	
a) x = ;
	b) x = 2;
	c) x = –1;
	d) x = –2.


Bài 10. Hai số nguyên dương cần tìm là 712 và 294.
Bài 15.

a) .

b) .

c) .
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu mỗi HS đọc và lần lượt thực hiện bài tập 7, 8, 9, 10, 15.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS áp dụng các phương pháp đã học để thực hiện các bài tập 7, 8, 9, 10, 15.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lần lượt lên bảng trình bày các bài tập 7, 8, 9, 10, 15. Các HS khác nhận xét. 
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đánh giá, phân tích bài làm của HS với đáp án đúng.
– GV lưu ý HS: Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu cũng như khi giải các bài toán bằng cách lập hệ phương trình trước khi kết luận ta phải xem nghiệm có thoả điều kiện xác định chưa rồi mới kết luận.
HOẠT ĐỘNG : VẬN DỤNG (85’)
Hoạt động 1: Vận dụng
a) Mục tiêu: Áp dụng các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình để giải quyết các bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện bài tập 12, 13, 14.
c) Sản phẩm: 
Bài 12. Giá niêm yết của mỗi quyển vở là 8000 đồng và giá niêm yết của mỗi cây viết là 3500 đồng.
Bài 13. Số quýt là 10 quả và số cam là 7 quả.
Bài 14. Trong một ngày tổ A ráp được 220 linh kiện điện tử, tổ B ráp được 200 linh kiện điện tử.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu (mỗi) HS đọc và thực hiện bài tập 12, 13, 14. 
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
– Tìm giá niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút bi trong bài tập 12.
– Tìm số quýt và số cam mỗi loại trong bài tập 13.
– Tìm số linh kiện điện tử mỗi tổ ráp được trong một ngày trong bài tập 14.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày cách giải bài tập 12, 13, 14. HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS qua bài tập 12,13,14.
– GV chốt lại vấn đề. Sau đó củng cố lại kiến thức cả chương.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (Nhiệm vụ):(5’)
– Ôn lại cách giải phương trình tích và phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.
– Ôn lại cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Ôn lại cách giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Hoàn thành tiếp bài tập 11, 16.
– Chuẩn bị bài mới : “Bài 1. Bất đẳng thức”.
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Hoat dong Vin dung 1: R R
Ta cé thé tinh thisi gian bay ciia qua béng tir khi duoc dénh dén khi cham dit
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Hoat dgng Khampha2: R R

2) Bién i theo quy téc chuyén vé dé chuyén phuong trinh (1) v phuong trinh (2).

) x=2 1a nghiém cia phuong trinh (2) vi giai phuong trinh 2x — 4 =0 ta duoc x =2
©) x =2 khong 4 nghiém cia phuong trinh (1) vi trong phuong trinh (1) diéu kién xéc
dinh céa phin thbe —— 1ax=2

x-2
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Hoat déng Kham pha 1:
) Gid tri x =3 I nghiém ciia phuong trinh (1) vi khi thay x =3 vio phuong trinh (1)
thi gid tr cda vé trdi bing 0.

g 1a nghiém céa phuong trinh (1) vi khi thay x = g vio phuong trinh (1)

Gid tri

thi gid tri cia vé tréi bang 0.
b) Néuxo =3 vaxo = g thi xo khong la nghiém ciia phuong trinh i khi thay céc

gidtix=-3vax= ; vao phuong trinh (1) thi vé tréi khéng bang 0.




